
1. Đối tượng: CKI_CH 2. Lần thi: 1 NĂM HỌC 2025-2026

3. Ngày thi: Thứ 5 23/04/2026 4. Địa điểm: Nhà A6 - ÐHY HN

STT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP TỔ PHÒNG CA THI GHI CHÚ

1 04240159 BÙI QUỐC ANH CĐHA CKI29 301A 14h00

2 04240096 BÙI THỊ HÀ MY CĐHA CKI29 301A 14h00

3 04240428 CAO XUÂN ĐẠT CĐHA CKI29 301A 14h00

4 04240106 CHU QUỐC HÙNG CĐHA CKI29 301A 14h00

5 04241436 ĐÀO VĂN TRÍ CĐHA CKI29 301A 14h00

6 04240761 ĐỖ CÔNG DƯƠNG CĐHA CKI29 301A 14h00

7 04240646 ĐỖ THỊ PHƯỢNG CĐHA CKI29 301A 14h00

8 04240749 ĐỖ XUÂN THẮNG CĐHA CKI29 301A 14h00

9 04241491 HÀ THỊ BÍCH ĐÀO CĐHA CKI29 301A 14h00

10 04240029 HÀ THỊ THẮM CĐHA CKI29 301A 14h00

11 04241205 HOÀNG THỊ BẰNG CĐHA CKI29 301A 14h00

12 04241506 LÊ KHÁNH VÂN CĐHA CKI29 301A 14h00

13 04240401 LÊ TRUNG ANH CĐHA CKI29 301A 14h00

14 04240938 LÊ VĂN SƠN CĐHA CKI29 301A 14h00

15 04240935 LƯU THẾ HUỲNH CĐHA CKI29 301A 14h00

16 04240525 MAI THỊ HUỆ CĐHA CKI29 301A 14h00

17 04240144 NGÔ THỊ MINH THẮM CĐHA CKI29 301A 14h00

18 04241277 NGÔ THU TRANG CĐHA CKI29 301A 14h00

19 04241015 NGUYỄN ĐĂNG HƯỚNG CĐHA CKI29 301A 14h00

20 04240427 NGUYỄN HỒNG NGỌC CĐHA CKI29 301A 14h00

21 04241654 NGUYỄN KHÁNH TOÀN CĐHA CKI29 301A 14h00

22 04242009 NGUYỄN MẠNH HOÀNG CĐHA CKI29 301A 14h00

23 04240142 NGUYỄN MẠNH TUẤN CĐHA CKI29 301A 14h00

24 04240306 NGUYỄN THỊ DUYÊN CĐHA CKI29 301A 14h00

25 04240555 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG CĐHA CKI29 301A 14h00

26 04241264 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN CĐHA CKI29 301A 14h00

27 04241279 NGUYỄN THỊ MỸ CĐHA CKI29 301A 14h00

28 04241907 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH CĐHA CKI29 301A 14h00

29 04240163 NGUYỄN THỊ VÂN ANH CĐHA CKI29 301A 14h00

30 04240507 PHẠM DUY HOÀNG CĐHA CKI29 301A 14h00

31 04240883 PHẠM VĂN LUẤN CĐHA CKI29 301A 14h00

32 04240960 TẠ KHOA HÙNG CĐHA CKI29 301A 14h00

33 04240700 TỐNG THỊ TÌNH CĐHA CKI29 301A 14h00

34 04240579 TRẦN ĐỨC KẾT CĐHA CKI29 301A 14h00

35 04241294 TRƯƠNG ĐÌNH ĐỨC CĐHA CKI29 301A 14h00

36 04241172 VŨ THỊ PHƯƠNG CĐHA CKI29 301A 14h00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TRUNG TÂM KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM CĐHA nhi khoa

Chú ý: Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Trình diện thẻ học viên trước khi vào phòng thi 
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37 04240925 ĐINH XUÂN THĂNG CĐHA CKI29 302A 14h00

38 04240060 ĐOÀN ĐANG DIỄN CĐHA CKI29 302A 14h00

39 04240745 ĐOÀN THỊ OANH CĐHA CKI29 302A 14h00

40 04241219 DƯƠNG QUANG HƯNG CĐHA CKI29 302A 14h00

41 04241291 HÀ THỊ CÚC CĐHA CKI29 302A 14h00

42 04241113 HOÀNG THỊ THUÝ ANH CĐHA CKI29 302A 14h00

43 04240937 LÊ CƯỜNG CĐHA CKI29 302A 14h00

44 04241025 LÊ ĐÌNH LỌC CĐHA CKI29 302A 14h00

45 04240520 LÊ HỒNG QUÂN CĐHA CKI29 302A 14h00

46 04240983 LÊ THÁI BÌNH DƯƠNG CĐHA CKI29 302A 14h00

47 04241620 LÊ THỊ DUYÊN CĐHA CKI29 302A 14h00

48 04241350 MAI THỊ KHÁNH CĐHA CKI29 302A 14h00

49 04240715 NGÔ ĐỨC LINH CĐHA CKI29 302A 14h00

50 04241069 NGUYỄN SƠN DƯƠNG CĐHA CKI29 302A 14h00

51 04240230 NGUYỄN THÀNH LINH CĐHA CKI29 302A 14h00

52 04241375 NGUYỄN THANH TÙNG CĐHA CKI29 302A 14h00

53 04240944 NGUYỄN THỊ MAI CĐHA CKI29 302A 14h00

54 04240292 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG CĐHA CKI29 302A 14h00

55 04240535 NGUYỄN THỊ VÂN ANH CĐHA CKI29 302A 14h00

56 04240136 NGUYỄN VIỆT HÀ CĐHA CKI29 302A 14h00

57 02240011 PHẠM DUY LINH CĐHA CH33 302A 14h00

58 04240847 PHẠM HOÀNG LONG CĐHA CKI29 302A 14h00

59 04241190 TÔ HOÀNG NGHIỆP CĐHA CKI29 302A 14h00

60 04240943 TRẦN MẠNH CƯỜNG CĐHA CKI29 302A 14h00

61 04241211 TRỊNH XUÂN THUỶ CĐHA CKI29 302A 14h00

62 04241503 VÕ THỊ THANH HƯƠNG CĐHA CKI29 302A 14h00

63 04240674 VŨ THỊ THANH HUẾ CĐHA CKI29 302A 14h00

64 04240038 DƯƠNG ANH SƠN CĐHA CKI29 303A 14h00

65 04240419 HÀ MẠNH CƯỜNG CĐHA CKI29 303A 14h00

66 04241312 HÁN XUÂN HỢP CĐHA CKI29 303A 14h00

67 04241037 LÃ THỊ THUÝ VÂN CĐHA CKI29 303A 14h00

68 04240233 LÊ ĐÌNH TRỌNG CĐHA CKI29 303A 14h00

69 04240213 LÊ VĂN TRIỆU CĐHA CKI29 303A 14h00

70 04241936 LƯƠNG NGỌC CƯỜNG CĐHA CKI29 303A 14h00

71 04242003 MAI QUANG KHẢI CĐHA CKI29 303A 14h00

72 04240500 NGÔ THỊ HƯỜNG CĐHA CKI29 303A 14h00
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73 04240051 NGUYỄN HỮU ĐỨC CĐHA CKI29 303A 14h00

74 04240012 NGUYỄN QUANG ĐỨC CĐHA CKI29 303A 14h00

75 04241295 NGUYỄN QUỐC KHÁNH CĐHA CKI29 303A 14h00

76 04241076 NGUYỄN THÀNH TÂM CĐHA CKI29 303A 14h00

77 04241541 NGUYỄN THỊ HẢO CĐHA CKI29 303A 14h00

78 04240216 NGUYỄN VĂN HIỆP CĐHA CKI29 303A 14h00

79 04240818 PHÙNG MINH NHẬT CĐHA CKI29 303A 14h00

80 04240612 PHÙNG THỊ THANH HUYỀN CĐHA CKI29 303A 14h00

81 04240999 TRẦN THỊ HIỀN CĐHA CKI29 303A 14h00

82 04240573 VÕ HOÀNG VIỆT CĐHA CKI29 303A 14h00

83 04240534 VŨ XUÂN TOÀN CĐHA CKI29 303A 14h00

84 04240586 BÙI THỊ DUNG CĐHA CKI29 304A 14h00

85 04241373 ĐỖ THỊ THƠM CĐHA CKI29 304A 14h00

86 04241424 HOÀNG XUÂN HẢI CĐHA CKI29 304A 14h00

87 04240117 NGÔ NGUYÊN NHUNG CĐHA CKI29 304A 14h00

88 04240637 NGUYỄN NGỌC QUÝ CĐHA CKI29 304A 14h00

89 04241795 NGUYỄN NGỌC THANH CĐHA CKI29 304A 14h00

90 04241245 NGUYỄN NGỌC TRUNG CĐHA CKI29 304A 14h00

91 04240309 NGUYỄN THỊ HÂN CĐHA CKI29 304A 14h00

92 04241053 NGUYỄN THỊ MINH TRANG CĐHA CKI29 304A 14h00

93 04240071 NGUYỄN THỊ THẢO CĐHA CKI29 304A 14h00

94 04240016 NGUYỄN THỊ THU HÀ CĐHA CKI29 304A 14h00

95 04240011 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH CĐHA CKI29 304A 14h00

96 04240431 PHẠM NGỌC THÀNH CĐHA CKI29 304A 14h00

97 04240608 PHAN ANH TRÚC CĐHA CKI29 304A 14h00
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